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quy chẾ pháp lÝ của chủ doanh nghiệp tư nhân:
những hạn chẾ và kiẾn nghị  

NguyễN viNh hưNg*

LLuuậậtt  DDooaannhh  nngghhiiệệpp  nnăămm  22002200  đđãã  bbổổ  ssuunngg  vvàà  mmởở  rrộộnngg  mmộộtt  ssốố  qquuyy  đđịịnnhh  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  cchhủủ
ddooaannhh  nngghhiiệệpp  ttưư  nnhhâânn..  TTuuyy  nnhhiiêênn,,  ttrroonngg  qquuáá  ttrrììnnhh  áápp  ddụụnngg,,  ccáácc  qquuyy  đđịịnnhh  nnààyy  vvẫẫnn  bbộộcc  llộộ
nnhhiiềềuu  hhạạnn  cchhếế  vvàà  bbấấtt  ccậậpp,,  ggââyy  kkhhôônngg  íítt  kkhhóó  kkhhăănn  cchhoo  hhooạạtt  đđộộnngg  ccủủaa  ddooaannhh  nngghhiiệệpp..  TTrrêênn  ccơơ
ssởở  pphhâânn  ttíícchh  tthhựựcc  ttrrạạnngg  qquuyy  cchhếế  pphháápp  llýý  đđốốii  vvớớii  cchhủủ  ddooaannhh  nngghhiiệệpp  ttưư  nnhhâânn  tthheeoo  LLuuậậtt  DDooaannhh
nngghhiiệệpp  nnăămm  22002200,,  bbààii  vviiếếtt  ttậậpp  ttrruunngg  llààmm  rrõõ  nnhhữữnngg  vvưướớnngg  mmắắcc  hhiiệệnn  nnaayy  vvàà  đđềề  xxuuấấtt  mmộộtt  ssốố  ggiiảảii
pphháápp  nnhhằằmm  ttạạoo  mmôôii  ttrrưườờnngg  tthhuuậậnn  llợợii  hhơơnn  cchhoo  ssựự  pphháátt  ttrriiểểnn  ccủủaa  llooạạii  hhììnnhh  ddooaannhh  nngghhiiệệpp  nnààyy..
TTừừ  kkhhóóaa::  Doanh nghiệp tư nhân; quy chế pháp lý; Luật Doanh nghiệp năm 2020; hạn chế.
TThhee  22002200  EEnntteerrpprriissee  LLaaww  iinnttrroodduucceedd  aanndd  eexxppaannddeedd  sseevveerraall  pprroovviissiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  pprriivvaattee
bbuussiinneessss  oowwnneerrss..  HHoowweevveerr,,  dduurriinngg  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  tthheessee  rreegguullaattiioonnss  hhaavvee  rreevveeaalleedd  vvaarriioouuss
lliimmiittaattiioonnss  aanndd  sshhoorrttccoommiinnggss,,  ccrreeaattiinngg  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffiiccuullttiieess  ffoorr  bbuussiinneessss  ooppeerraattiioonnss..  BBaasseedd
oonn  aann  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  lleeggaall  ffrraammeewwoorrkk  ggoovveerrnniinngg  pprriivvaattee  bbuussiinneessss  oowwnneerrss  uunnddeerr  tthhee
22002200  EEnntteerrpprriissee  LLaaww,,  tthhiiss  aarrttiiccllee  ccllaarriiffiieess  eexxiissttiinngg  oobbssttaacclleess  ttoo  pprriivvaattee  bbuussiinneessss  oowwnneerrsshhiipp..  IItt
pprrooppoosseess  sseevveerraall  ssoolluuttiioonnss  ttoo  ccrreeaattee  aa  mmoorree  ffaavvoorraabbllee  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff
tthhiiss  ttyyppee  ooff  eenntteerrpprriissee..
KKeeyywwoorrddss:: Private enterprise; legal regime; 2020 Enterprise Law; limitations.

NNGGÀÀYY  NNHHẬẬNN::  2266//77//22002255                  NNGGÀÀYY  PPHHẢẢNN  BBIIỆỆNN,,  ĐĐÁÁNNHH  GGIIÁÁ::  1188//1100//22002255                        NNGGÀÀYY  DDUUYYỆỆTT::  1144//1111//22002255

DDOOII::  hhttttppss::////ddooii..oorrgg//1100..5599339944//qqllnnnn..335588..22002255..11334444

11..  ĐĐặặtt  vvấấnn  đđềề
Doanh nghiệp tư nhân là một trong

những mô hình doanh nghiệp xuất hiện sớm
nhất tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới1, đóng
vai trò quan trọng trong việc huy động vốn tư
nhân, tạo việc làm và thúc đẩy sự phát triển
của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Tuy
nhiên, quy chế pháp lý điều chỉnh hoạt động
của chủ doanh nghiệp tư nhân trong Luật
doanh nghiệp hiện hành đã bộc lộ những hạn
chế, bất cập, không còn phù hợp với bối cảnh
kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc
tế. Đặc biệt, khi phát triển kinh tế tư nhân là

nhiệm vụ và là mục tiêu quan trọng của Đảng
và Nhà nước thì vấn đề hoàn thiện hệ thống
quy định về doanh nghiệp tư nhân càng trở
nên cấp thiết.

22..  QQuuyy  cchhếế  pphháápp  llýý  ccủủaa  cchhủủ  ddooaannhh  nngghhiiệệpp
ttưư  nnhhâânn  hhiiệệnn  nnaayy

Thứ nhất, các quyền hạn của chủ doanh
nghiệp tư nhân.

Về các quyền hạn liên quan đến hoạt
động quản lý doanh nghiệp của chủ doanh

*TS, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia
Hà Nội
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nghiệp tư nhân: Luật Doanh nghiệp năm
2020 cho phép chủ doanh nghiệp tư nhân có
toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân
hay việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp
thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo
quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 190);
chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp
hoặc thuê người khác làm giám đốc hoặc tổng
giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động
kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh
nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về
mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
tư nhân (khoản 2 Điều 190); đồng thời, chủ
doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo
pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân
với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân
sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, Tòa án, đại
diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện
quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của
pháp luật (khoản 3 Điều 190).

Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp tư nhân
có quyền cho thuê và quyền bán doanh
nghiệp tư nhân. Trong tất cả các mô hình
kinh doanh tại Việt Nam hiện nay, đây là loại
hình kinh doanh duy nhất mà người chủ sở
hữu mới có các quyền hạn rất đặc biệt này.
Xuất phát từ lý do mọi tài sản của doanh
nghiệp tư nhân cũng là tài sản của chủ doanh
nghiệp tư nhân, vì vậy, doanh nghiệp tư nhân
được quan niệm như một loại tài sản mà
người chủ sở hữu của doanh nghiệp có toàn
quyền quyết định số phận của doanh nghiệp.
Do đó, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể cho
thuê hoặc thậm chí bán doanh nghiệp tư
nhân khi thấy cần thiết. Cụ thể, chủ doanh
nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ
doanh nghiệp tư nhân nhưng phải có thông
báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng
cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký
kinh doanh và cơ quan thuế. Điều 191 Luật
Doanh nghiệp năm 2020 quy định chủ doanh
nghiệp tư nhân sẽ phải gửi các loại giấy tờ đến
các cơ quan trên trong thời hạn 03 ngày làm
việc, tính từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu

lực. Mặc dù vậy, về nguyên tắc, chủ doanh
nghiệp tư nhân vẫn phải chịu mọi trách
nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở
hữu doanh nghiệp tư nhân trong suốt thời
gian cho thuê doanh nghiệp. 

Ngoài ra, khoản 1 Điều 192 Luật Doanh
nghiệp năm 2020 còn cho phép “chủ doanh
nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư
nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác”6.
Đây là một trong những điểm mới nhưng lại
chưa rõ ràng. Theo quy định này, tổ chức sau
khi mua lại toàn bộ doanh nghiệp tư nhân thì
về nguyên tắc sẽ trở thành chủ doanh nghiệp
tư nhân và phải đăng ký thay đổi chủ doanh
nghiệp tư nhân theo quy định tại khoản 4 Điều
192 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên,
doanh nghiệp tư nhân luôn được xác định là
loại hình doanh nghiệp chỉ do một cá nhân
(thể nhân) làm chủ sở hữu. Vì vậy, nếu tổ chức
cũng có quyền trở thành chủ doanh nghiệp tư
nhân thì sẽ mâu thuẫn với quy định tại khoản
1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Do
vậy, cần có các quy định để giải thích và hướng
dẫn thêm về trường hợp này.

Mặc dù chủ doanh nghiệp tư nhân luôn
có một số quyền hạn cần thiết để tổ chức và
điều hành hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp tư nhân nhưng “doanh nghiệp tư
nhân không phải là một pháp nhân nên
doanh nghiệp tư nhân không phải là một chủ
thể kinh doanh độc lập về kinh tế cũng như
về pháp lý”2. Do đó, chủ doanh nghiệp tư
nhân gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong quá
trình hoạt động kinh doanh. 

Thứ hai, các nghĩa vụ của chủ doanh
nghiệp tư nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu
trách nhiệm vô hạn về tài sản. Cụ thể, “trách
nhiệm vô hạn” được xem là “sự tận cùng hay
đến cùng của việc trả nợ… là tính vô hạn (và
thậm chí vĩnh cửu) của nghĩa vụ trả nợ”3. Khi
doanh nghiệp tư nhân bị phá sản cũng đồng
nghĩa rất dễ kéo theo sự khánh kiệt gia sản
của chủ doanh nghiệp tư nhân. Bởi vì “khi
doanh nghiệp tư nhân có nợ nần thì chủ
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doanh nghiệp phải đem toàn bộ tài sản của
mình (không phân biệt là tài sản riêng hay tài
sản của doanh nghiệp) để trả cho các chủ
nợ”4. Điều này làm cho chủ doanh nghiệp tư
nhân luôn phải có tinh thần và ý thức rất cao
trong quá trình điều hành kinh doanh nhưng
cũng làm cho chủ doanh nghiệp không dám
mạo hiểm, đầu tư vào các khu vực kinh doanh
có hệ số rủi ro cao. 

Ngoài ra, với các doanh nghiệp chịu trách
nhiệm vô hạn thì thông thường quy mô,
phạm vi hoạt động khá hạn hẹp và rất khó có
khả năng sản xuất hay cung cấp một khối
lượng hàng hóa, dịch vụ lớn cho xã hội.

Khoản 3 Điều 188 Luật Doanh nghiệp
năm 2020 quy định: chủ doanh nghiệp tư
nhân không có quyền được thành lập thêm
một doanh nghiệp tư nhân khác hoặc không
được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hay
thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Sở dĩ như vậy là vì chủ doanh nghiệp tư nhân
phải chịu trách nhiệm vô hạn về mọi nghĩa vụ
tài chính, vậy nên, nếu chủ doanh nghiệp tư
nhân thành lập thêm một doanh nghiệp tư
nhân khác hoặc đầu tư vào các loại hình kinh
doanh cũng có nghĩa vụ chịu trách nhiệm vô
hạn như chủ hộ kinh doanh hay thành viên
hợp danh và sẽ liên quan trực tiếp đến nghĩa
vụ tài sản tại doanh nghiệp tư nhân, nơi mà
chủ doanh nghiệp tư nhân đang phải gánh
vác trách nhiệm vô hạn. Tại khoản 4 Điều 188
Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng không
cho phép doanh nghiệp tư nhân được quyền
góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần
vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách
nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. 

Do tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân
và tài sản của doanh nghiệp tư nhân là một
thể thống nhất, vậy nên, khi chủ doanh
nghiệp tư nhân muốn giảm vốn đầu tư xuống
thấp hơn số vốn đã đăng ký thì chỉ được phép
giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng
ký kinh doanh. Việc giảm vốn phải được chủ
doanh nghiệp tư nhân ghi chép đầy đủ vào sổ
sách kế toán của doanh nghiệp.

Như vậy, quy chế pháp lý đối với chủ
doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh
nghiệp năm 2020 vừa thể hiện tính linh hoạt,
vừa bộc lộ nhiều giới hạn nhất định. Chủ
doanh nghiệp tư nhân được trao quyền tự chủ
rất cao trong việc tổ chức, quản lý và định
đoạt tài sản, song lại phải chịu trách nhiệm vô
hạn về mọi nghĩa vụ tài chính của doanh
nghiệp. Chính cơ chế “quyền nhiều -rủi ro
lớn” này khiến loại hình doanh nghiệp tư
nhân trở nên đặc thù và kén người lựa chọn
trong nền kinh tế thị trường. Việc doanh
nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân
cũng làm phát sinh nhiều bất cập khi tham
gia các hoạt động đầu tư, đấu thầu hoặc hợp
tác thương mại với các tổ chức khác. 

Bên cạnh đó, quy định cho phép bán hoặc
cho thuê doanh nghiệp tư nhân tuy mở rộng
quyền định đoạt tài sản, nhưng vẫn còn thiếu
hướng dẫn cụ thể, dễ dẫn đến xung đột pháp
lý. Do đó, để mô hình doanh nghiệp tư nhân
phát huy hiệu quả, Nhà nước cần tiếp tục hoàn
thiện khung pháp lý, bảo đảm sự minh bạch,
nhất quán và phù hợp với thực tiễn kinh doanh
hiện nay; đồng thời, tăng cường cơ chế bảo vệ
quyền lợi hợp pháp của chủ doanh nghiệp.

33..  MMộộtt  ssốố  kkiiếếnn  nngghhịị
Một là, cần quy định tư cách pháp nhân

cho doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, doanh
nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp duy
nhất không được quy định tư cách pháp
nhân. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp
năm 2020, doanh nghiệp tư nhân là loại hình
do một cá nhân làm chủ và không có tư cách
pháp nhân. Điều này khiến chủ doanh nghiệp
phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ
tài sản của mình đối với mọi nghĩa vụ của
doanh nghiệp. Trên thực tế, quy định này gây
ra nhiều rủi ro cho chủ doanh nghiệp, bởi chỉ
cần hoạt động kinh doanh thua lỗ, họ có thể
mất hết tài sản cá nhân. 

Vì vậy, cần quy định tư cách pháp nhân
cho doanh nghiệp tư nhân để tách biệt tài sản
và trách nhiệm giữa cá nhân với doanh
nghiệp. Khi có tư cách pháp nhân, doanh



nghiệp có thể tự đứng tên trong các giao dịch,
hợp đồng, vay vốn, giúp việc huy động nguồn
lực và mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh
trở nên thuận lợi hơn. Đồng thời, điều này
cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, nơi nhiều
quốc gia đã công nhận mô hình doanh nghiệp
một chủ có tư cách pháp nhân. Việc trao tư
cách pháp nhân cho doanh nghiệp tư nhân
không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của
nhà đầu tư mà còn góp phần hoàn thiện hệ
thống pháp luật, khuyến khích khởi nghiệp và
phát triển kinh tế tư nhân một cách bền vững.

Thứ hai, cần có hướng dẫn và giải thích rõ
ràng về trường hợp bán doanh nghiệp tư
nhân cho tổ chức. Hiện nay, Luật Doanh
nghiệp năm 2020 có quy định về việc bán
doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên chưa có
hướng dẫn cụ thể trong trường hợp doanh
nghiệp tư nhân được bán cho tổ chức. Doanh
nghiệp tư nhân là loại hình do một cá nhân
làm chủ, không có tư cách pháp nhân và tài
sản của doanh nghiệp gắn liền với tài sản của
chủ sở hữu. Khi bán cho tổ chức là chủ thể có
tư cách pháp nhân sẽ nảy sinh nhiều vướng
mắc như: tổ chức có được trở thành chủ
doanh nghiệp tư nhân hay không, việc
chuyển quyền sở hữu tài sản, nghĩa vụ thuế
và trách nhiệm pháp lý sẽ được xử lý ra sao.
Nếu không có hướng dẫn rõ ràng, các cơ quan
đăng ký kinh doanh và các bên liên quan sẽ
gặp khó khăn trong việc thực hiện, dễ dẫn đến
tranh chấp hoặc áp dụng pháp luật không
thống nhất. 

Vì vậy, cần có quy định, hướng dẫn và giải
thích cụ thể về trường hợp bán doanh nghiệp
tư nhân cho tổ chức nhằm bảo đảm tính
minh bạch, thống nhất trong thực thi pháp
luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các
bên tham gia.

Thứ ba, cần thiết xây dựng Luật Doanh
nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân là một
trong những loại hình kinh doanh lâu đời và
phổ biến ở Việt Nam, góp phần quan trọng
vào sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên,
các quy định về doanh nghiệp tư nhân hiện
nay chỉ được đề cập sơ lược trong Luật Doanh

nghiệp năm 2020 (chỉ dành 6 điều luật để điều
chỉnh tất cả các vấn đề của doanh nghiệp tư
nhân), vì vậy, chưa đủ chi tiết để điều chỉnh
toàn diện các quan hệ pháp lý phát sinh trong
quá trình hoạt động. 

Thực tiễn cho thấy, loại hình này gặp
nhiều vướng mắc, như: vấn đề tư cách pháp
nhân, chuyển nhượng, thừa kế hay trách
nhiệm tài sản vô hạn của chủ doanh nghiệp.
Việc thiếu khung pháp lý chuyên biệt dẫn đến
khó khăn trong quản lý nhà nước và hạn chế
khả năng phát triển của khu vực kinh tế tư
nhân. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng Luật
Doanh nghiệp tư nhân nhằm quy định cụ thể,
rõ ràng và đầy đủ hơn về tổ chức, hoạt động,
quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp.
Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp
pháp của các chủ thể kinh doanh mà còn góp
phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy
kinh tế tư nhân phát triển bền vữngr
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